
PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Kết luận số 04-KL/TW về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân 

từ năm 2012 đến năm 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-TTg ngày …. tháng …. năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

	STT
	Cơ quan chủ trì
	Nội dung công việc
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Sản phẩm công việc

	1


	Bộ Tư pháp
	Nghị định hướng dẫn thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
	Văn phòng Chính phủ
	Năm 2013
	Nghị định hướng dẫn thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

	
	
	Nghị định hướng dẫn thi hành luật hòa giải 
	Văn phòng Chính phủ, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN
	Năm 2014
	Nghị định hướng dẫn thi hành luật hòa giải

	
	
	Thông tư hướng dẫn tiêu chí  đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	
	Năm 2014
	Thông tư hướng dẫn tiêu chí  đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

	
	
	Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật
	
	Năm 2012
	Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật.

	
	
	Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật
	
	Năm 2013
	Quyết định của Bộ Trưởng Bộ tư pháp ban hành Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

	
	
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ
	
	Năm 2012
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ

	
	
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Khoa phổ biến, giáo dục pháp luật tại Học viện Tư pháp
	
	Năm 2013
	Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Khoa phổ biến, giáo dục pháp luật tại Học viện Tư pháp

	
	
	- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28.01.2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn” thuộc Chương trình hành động quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật (Chương trình 212);

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 270/QĐ-BTP ngày 27/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của Đất nước” thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 – 2012 của Chính phủ. 
	Ban Tuyên giáo Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
- Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo Trung ương
	Từ năm 2012-2016
	Các hoạt động tiếp theo của Đề án 

	
	
	Xây dựng Đề án thành lập Khoa sư phạm tại Trường Đại học Luật Hà Nội
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	

	2.


	Bộ Nội vụ
	Khảo sát, nghiên cứu để xác định mức biên chế, xây dựng các chế độ, chính sách phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật.
	Bộ Tư pháp
	Năm 2012
	Báo cáo kết quả khảo sát

	
	
	Ban hành văn bản pháp luật về chế độ phụ cấp, thù lao cho nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
	Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính
	Năm 2013
	Quyết định về chế độ phụ cấp cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cộng tác viên phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở và thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp

	3.
	Bộ Tài chính
	- Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Xây dựng dự toán kinh phí để tổng hợp trình Chính phủ quyết định bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình này.
	Bộ Tư pháp
	Năm 2012
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 73/2010/TTLT-BTC-BTP;

- Dự toán kinh phí thực hiện Chương trình

	4.
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	- Tiếp tục thực hiện Quyết định 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án : “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”
	Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, TW Đoàn Thanh niên Cộng sản  HCM, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia HCM
	Từ năm 2012-2016
	chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập
Các hoạt động của Đề án

	5.
	Bộ Lao động- thương binh và Xã hội
	- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: “ tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012”
- Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng chính sách và có nhiều thiệt thòi trong xã hội.
	Bộ Tư pháp, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
	Từ năm 2012-2016
	Các hoạt động của Đề án

	6.
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 554/2009/ QĐ-TTg ngày 4/5/2009 phê duyệt Đề án: “Tuyên truyền phổ biến, pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu sô” từ năm 2009-2012;

- Tăng cường thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc miền núi.
	Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Từ năm 2012-2016
	Các hoạt động của Đề án

	7.
	Thanh tra Chính phủ
	Tiếp tục thực hiện Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28/01/2006 phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn” 
	Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban TWMTTQVN, Hội Nông dân Việt Nam
	Từ năm 2012-2016
	Các hoạt động của Đề án

	8.
	Bộ Quốc phòng – Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng
	Đề án giao cho lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo.
	Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và môi trường.


	Năm 2012 – năm 2016
	Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo

	9
	Đài Truyền hình Việt Nam
	Đề án về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài truyền hình Việt Nam
	Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông
	Năm 2012 - 2016
	Các hoạt động của Đề án

	10
	Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
	Tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”
	Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân Việt Nam, TW Đoàn TNCS HCM, TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam
	Năm 2012 - 2016
	Các hoạt động của Đề án
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